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ĐỀ BÀI 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra giấy kiểm tra. 

Câu 1. Có mấy cách phân loại trang phục? 

A. 1    B. 2   C. 3    D. 4 

Câu 2. Trang phục bao gồm những vật dụng nào sau đây? 

A. Khăn quàng, giày.    C. Mũ, giày, tất. 

C. Áo, quần và các vật dụng đi kèm.  D. Áo, quần. 

Câu 3: Cách phân biệt một số loại vải là 

A. vò vải    

B. vò vải, đốt sợi vải. 

C. đốt sợi vải.   

D. vò vải, đốt sợi vải, nhúng nước hoặc đọc thành phần sợi vải.  

Câu 4. Trang phục trẻ em thuộc loại trang phục nào? 

A. Theo thời tiết  B. Theo công dụng  C. Theo lứa tuổi D. Theo giới tính 

Câu 5:  Cây bông dùng để dệt ra vải sợi nào? 

A. Vải sợi len      B. Vải sợi bông (cotton) 

C. Vải sợi tổng hợp      D. Vải sợi nhân tạo 

Câu 6. Bền, đẹp, giặt mau khô, không bị nhàu, mặc không thoáng mát là tính chất của loại vải 

nào? 

A. Vải sợi hóa học  B. Vải sợi thiên nhiên C. Vải sợi pha D. Vải sợi tổng hợp 

Câu 7. Đồng phục thuộc kiểu trang phục nào? 

A. Theo thời tiết  B. Theo công dụng  C. Theo lứa tuổi D. Theo giới tính 

Câu 8. Hãy cho đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của vải sợi tự nhiên? 

A. Ít bị nhàu       B. Thấm mồ hôi tốt 

C. Mặc thoáng mát      D. Thân thiện với môi trường 

Câu 9. Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ 

cho trang phục? 

A. Chất liệu   B. Kiểu dáng   C. Màu sắc  D. Đường nét, họa tiết 

Câu 10. Vải sợi hóa học được sản xuất từ 

A. sợi thực vật (sợi lanh, sợi bông…)   

B. một số chất hóa học lấy từ tre, gỗ, nứa, than đá, dầu mỏ… 

C. sợi động vật (lông cừu, tơ tằm…) 

D. sợi tơ sen, lông cừu. 

Câu 11. Tại sao người ta cần phân loại quần áo trước khi là? 

A. Để quần áo không bị bay màu.    B. Để là quần áo nhanh hơn. 

C. Để là riêng từng nhóm quần áo theo loại vải.  D. Để dễ cất giữ quần áo sau khi là. 

Câu 12. Trang phục theo phong cách cổ điển có màu sắc như thế nào? 

A. Đa dạng, mang màu sắc văn hóa truyền thống.  

B. Thường sử dụng màu trầm, màu trung tính. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



C. Đa dạng, thường sử dụng màu mạnh, tươi sáng. 

D. Thường sử dụng các loại màu nhẹ, màu rực rỡ. 

Câu 13. Chất liệu để may trang phục có sự khác biệt về những yếu tố nào? 

A. Độ nhàu; độ dày, mỏng, kiểu may. 

B. Độ bền; độ dày, mỏng; độ nhàu; độ thấm hút mồ hôi. 

C. Độ thấm hút; độ bền; độ nhàu, kiểu may. 

D. Độ bền; độ dày, mỏng; độ nhàu, kiểu may 

Câu 14. Ý nghĩa của phong cách thời trang là: 

A. tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân 

B. tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân 

C. tạo nên vẻ đẹp hoặc nét độc đáo cho từng cá nhân 

D. tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân 

Câu 15. Hãy cho biết, có mấy cách để làm khô trang phục? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 16. Căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang là gì? 

A. Căn cứ vào tính cách người mặc.   

B. Căn cứ vào sở thích người mặc. 

C. Căn cứ vào tính cách hoặc sở thích người mặc 

D. Căn cứ vào tính cách và sở thích người mặc. 

Câu 17. Phân loại trang phục theo công dụng bao gồm: 

A. Trang phục mặc hàng ngày, trang phục lễ hội, trang phục thể thao, đồng phục, trang phục bảo hộ 

lao động, trang phục biểu diễn. 

B. Trang phục trẻ em, trang phục thanh niên, trang phục trung niên; trang phục mặc thường ngày. 

C. Trang phục trẻ em, trang phục thanh niên, trang phục mùa lạnh; trang phục người cao tuổi. 

D. Trang phục trẻ em, trang phục nam, trang phục trung niên; trang phục người cao tuổi 

Câu 18. Nguyên liệu sản xuất vải sợi thiên nhiên là 

A. Sợi tơ tằm       B. Tre   C. Than  đá  D. Dầu mỏ  

Câu 19. Theo em, màu vải nào có thể phối hợp với tất cả các màu khác? 

A. Màu xanh  B. Màu vàng  C. Màu trắng và màu đen  D. Màu đỏ 

Câu 20. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không lựa chọn chất liệu vải nào 

sau đây? 

A. Vải mềm mỏng  B. Vải dày dặn C. Vải mềm vừa phải D . Vải cứng 

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1. Trang phục là gì? Có mấy loại trang phục, kể tên? Tại sao con người cần phải có trang phục? 

(2,5 điểm) 

Câu 2. Thời trang và phong cách thời trang là gì? Lựa chọn trang phục phù hợp theo thời trang em 

cần lưu ý những điểm nào? (2,5 điểm) 

 

-------------------------------Hết------------------------------- 


